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xcu xem explosion, collapse, and underground exclusion.

Yatch insurance

Bảo hiểm du thuyền 

Bảo hiểm cháy hoặc nổ, đối với cháy và bất cứ thiệt hại nào gây ra bởi vụ nổ cho dù có phát sinh cháy hay không và cho dù vụ nổ xảy ra trên hoặc ngoài thuyền; bảo hiểm đắm thuyền do những mảnh trôi nổi, thân tàu cũ bị chìm và rủi ro liên quan đến dải san hô/đá ngầm; mắc cạn ở những dải cát hoặc ở những kênh cạn làm phát sinh chi phí cứu hộ, chi phí về nguyên liệu và lao động để sửa chữa hoặc trục vớt tàu; đâm va dẫn đến trách nhiệm pháp lí đối với thiệt hại của tàu thuyền khác, trộm cắp dùng vũ lực; và việc từ bỏ tài sản hoặc manh động của thuỷ thủ hoặc người điều khiển tàu. Việc bảo hiểm cho trách nhiệm đối với thương tật thân thể và thiệt hại tính mạng thuộc phạm vi của đơn bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu.

Yearly probability of dying

Xác suất tử vong hàng năm
Số liệu trong bảng tỷ lệ tử vong được tính bằng cách chia số người chết trong một năm cho số người còn sống vào đầu năm đó.

Yearly probability of living

Xác suất sống hàng năm
Số liệu trong bảng tỷ lệ tử vong được tính bằng cách chia số người còn sống vào thời điểm cuối một năm nhất định cho số người còn sống vào đầu năm đó.

Yearly rate of return method

Phương pháp tính tỉ lệ hoàn vốn hàng năm
Phương pháp tính tỷ lệ hoàn vốn hàng năm của đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước dựa trên cơ sở các khoản sinh lời hàng năm so với số tiền đầu tư hàng năm của đơn. Các khoản sinh lời hàng năm của đơn là giá trị giải ước, bảo tức (nếu là bảo hiểm dự phần) và trợ cấp tử vong trong năm đó. Số tiền đầu tư hàng năm của đơn là số phí bảo hiểm đóng vào đơn cho năm đó và giá trị hoàn trả vào đầu năm đó. Phương trình này trở thành:

	Tỷ lệ hoàn vốn hàng năm
	=
	Tổng các khoản phải trả theo đơn bảo hiểm
	-
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	Tổng giá trị đầu tư của đơn bảo hiểm
	
	


Phương pháp này do Tiến sĩ Joseph Belth, giáo sư của trường đại học Indina  xây dựng.

Yearly renewable term (yrt)  xem renewable term life insurance.

Years certain annuity   xem life annuity certain.

Years of service

Số năm công tác
Thời gian công tác được tính để xem có đủ tiêu chuẩn được tham gia, và các mức trợ cấp đối với người lao động tham gia chương trình hưu trí đủ điều kiện (ưu đãi thuế). Thông thường, yêu cầu để tham gia chương trình này là số năm làm việc phải được liên tục (không có các giai đoạn nghỉ không có lí do chính đáng).

Yearly renewable group term insurance  xem group term life insurance.

Yield, current

Tỷ lệ sinh lợi, hiện hành
Tỷ lệ sinh lợi được tính bằng cách chia cổ tức hàng năm hiện hành (đối với cổ phiếu) hoặc số tiền lãi hàng năm (đối với trái phiếu) cho số tiền đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu đó.

Yield of assets  xem Yield on assets.

Yield on assets

Hệ số sinh lợi của tài sản
Tỷ lệ sinh lợi đầu tư hàng năm hoặc định kỳ. Vì các công ty bảo hiểm nhân thọ với tư cách là người giám hộ phí bảo hiểm trong nhiều năm, cho đến khi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong hoặc các loại khiếu nại khác, họ đầu tư để thu lãi đủ để thực hiện các trách nhiệm này. Tỷ lệ sinh lợi cũng quan trọng cho chủ sở hữu đơn bảo hiểm nhân thọ có yếu tố đầu tư. Ví dụ, một số đơn bảo hiểm nhân thọ niên kim và đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước thanh toán tỷ lệ sinh lợi xấp xỉ tỷ lệ trên thị trường. Trong khi các hợp đồng khác, như bảo hiểm nhân thọ niên kim biến đổi và bảo hiểm nhân thọ biến đổi không bảo đảm tỷ lệ sinh lợi, các hợp đồng này thanh toán lãi dựa trên hiệu quả của các hoạt động đầu tư tài chính.

Yield on investments ratio

Hệ số sinh lợi trên vốn đầu tư
Bằng thu nhập đầu tư ròng của một công ty bảo hiểm chia cho tài sản được đầu tư của công ty. Hệ số này càng lớn thì các hoạt động đầu tư càng có hiệu quả.

Yield rate   xem yield on assets.

york antwerp rules

Quy tắc York Antwerp

Hiệp ước được hầu hết các nước lớn áp dụng để xác định sự điều chỉnh tổn thất chung trong bảo hiểm hàng hải.

Yrt   xem yearly renewable term.

Zone system

Hệ thống phân vùng (Mỹ)
Phương pháp kiểm tra các công ty bảo hiểm 3 năm một lần theo quy định của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia (naic). Ban thanh tra bao gồm các đại diện từ một số cơ quan quản lý bang về bảo hiểm. Kết luận của họ được công nhận ở tất cả các bang mà các công ty bảo hiểm đã được kiểm tra đang hoạt động.
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